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PHỤ LỤC 1
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ 

TRONG CÁC LĨNH VỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 24/7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Cách thức thực hiện Quyết 

định công 
bố của Bộ 

ngànhSTT Tên TTHC
Mã số 
TTHC 

(CSQLQG)
Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí 

(nếu có) Địa điểm thực hiện Cơ quan 
thực hiện

Trực 
tiếp

BC
CI

Trực 
tuyến

TTHC MỚI BAN HÀNH
I LĨNH VỰC NHÀ Ở: 03 TTHC

1

Thủ tục giao chủ 
đầu tư không thông 
qua đấu thầu đối với 
trường hợp dự án 
đầu tư xây dựng 
nhà ở xã hội đã 
được chấp thuận 
chủ trương đầu tư, 
chấp thuận đầu tư 
hoặc có văn bản 
pháp lý tương 
đương.

3.000506

- Trường hợp dự án 
đầu tư xây dựng nhà ở 
xã hội do nhà đầu tư đề 
xuất đã được cơ quan 
có thẩm quyền chấp 
thuận chủ trương đầu 
tư, chấp thuận đầu tư 
hoặc có văn bản pháp 
lý tương đương theo 
quy định của pháp luật 
trước ngày 01/7/2025: 
22 ngày.
- Trường hợp dự án do 
cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền lập, chấp 
thuận chủ trương đầu 
tư, chấp thuận đầu tư 

Không có

- Địa điểm tiếp nhận 
hồ sơ: Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh Tây Ninh. 

- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện: 
Sở Xây dựng.
- Cơ quan có 
thẩm quyền: 
UBND tỉnh

X X Toàn 
trình

Quyết 
định số 

1065/QĐ-
BXD ngày 
14/7/2025 

của Bộ 
Xây dựng
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hoặc có văn bản pháp 
lý tương đương trước 
ngày 01/7/2025: 52 
ngày.

2

Thủ tục chấp thuận 
chủ trương đầu tư 
đồng thời giao chủ 
đầu tư đối với 
trường hợp dự án 
đầu tư xây dựng nhà 
ở xã hội chưa được 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư, chấp 
thuận đầu tư hoặc 
chưa có văn bản 
pháp lý tương đương

3.000507

- Trường hợp nhà đầu 
tư có quyền sử dụng 
đất theo quy định của 
pháp luật về đất đai 
thông qua thỏa thuận 
về nhận quyền sử dụng 
đất hoặc đang có 
quyền sử dụng đất đối 
với một phần hoặc 
toàn bộ diện tích đất 
của dự án hoặc nhà đầu 
tư đề xuất dự án chưa 
được cơ quan nhà 
nước công bố thông tin 
về dự án: 37 ngày.
- Trường hợp dự án do 
cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền lập, công 
bố thông tin dự án để 
đầu tư xây dựng nhà ở 
xã hội: 52 ngày.

Không có

- Địa điểm tiếp nhận 
hồ sơ: Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh Tây Ninh. 

- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện: 
Sở Xây dựng.
- Cơ quan có 
thẩm quyền: 
UBND tỉnh

X X Toàn 
trình

Quyết 
định số 

1065/QĐ-
BXD ngày 
14/7/2025 

của Bộ 
Xây dựng

3

Thủ tục điều chỉnh 
quyết định giao chủ 
đầu tư, quyết định 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư đồng 
thời giao chủ đầu tư 
đối với dự án đầu tư 

3.000508 37 ngày Không có

- Địa điểm tiếp nhận 
hồ sơ: Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh Tây Ninh. 

- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện: 
Sở Xây dựng.
- Cơ quan có 
thẩm quyền: 
UBND tỉnh

X X Toàn 
trình

Quyết 
định số 

1065/QĐ-
BXD ngày 
14/7/2025 

của Bộ 
Xây dựng
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xây dựng nhà ở xã 
hội.
TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

II LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ: 01 TTHC

1

Cấp Giấy phép lưu 
hành xe quá tải 
trọng, xe quá khổ 
giới hạn, xe bánh 
xích, xe vận chuyển 
hàng siêu trường, 
siêu trọng trên 
đường bộ

1.000028
01 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định.

Không

- Địa điểm tiếp nhận 
hồ sơ: Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh Tây Ninh 
hoặc tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công cấp xã bất kỳ 
trên địa bàn tỉnh Tây 
Ninh.

- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện: 
Sở Xây dựng
- Cơ quan có 
thẩm quyền: 
Sở Xây dựng.

X X Toàn 
trình

Quyết 
định số 

997/QĐ-
BXD ngày 
02/7/2025 

của Bộ 
Xây dựng

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH BỊ BÃI BỎ: 02

STT Tên 
TTHC

Mã số TTHC
(CSQLQG) Lĩnh vực Văn bản quy định TTHC bị bãi bỏ

1 Cấp mới chứng chỉ năng lực hoạt 
động xây dựng 1.013220 Hoạt động xây dựng

2 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt 
động xây dựng 1.013221 Hoạt động xây dựng

Quyết định số 1030/QĐ-BXD ngày 
07/7/2025 của Bộ Xây dựng về việc công bố 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 

hoạt động xây dựng.
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PHỤ LỤC 2
NỘI DUNG CỤ THỂ VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC 

MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỐI, BỔ SUNG TRONG CÁC LĨNH VỰC 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG 

TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 24/7/2025 

 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh)

PHẦN I. NỘI DUNG TTHC
I. LĨNH VỰC NHÀ Ở: 03 TTHC 
1. Thủ tục giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu đối với trường 

hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương 
đầu tư, chấp thuận đầu tư hoặc có văn bản pháp lý tương đương – 3.000506

a) Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Nộp hồ sơ
- Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia, địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen.html; hoặc nộp 
hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Tây Ninh.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì công chức không tiếp nhận và 

hướng dẫn cho nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận lập biên nhận hồ sơ, 

hẹn ngày trả kết quả cho nhà đầu tư.
+ Chuyển hồ sơ đến Sở Xây dựng.
* Bước 2: Giải quyết hồ sơ
(1). Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do nhà đầu tư đề 

xuất đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận 
đầu tư hoặc có văn bản pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật trước 
ngày 01/7/2025:

- Nhà đầu tư đề xuất dự án đề nghị giao chủ đầu tư gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng.
- Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của nhà đầu 

tư, Sở Xây dựng có trách nhiệm thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 
định giao chủ đầu tư.

- Trong thời gian 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết định giao chủ đầu tư. 

(2). Trường hợp dự án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập, chấp 
thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư hoặc có văn bản pháp lý tương 
đương trước ngày 01/7/2025 

- Sở Xây dựng công khai văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận 
đầu tư hoặc văn bản pháp lý tương đương trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây 
dựng và Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời gian 30 
ngày để nhà đầu tư đề nghị tham gia.

 - Nhà đầu tư đề nghị giao chủ đầu tư gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng để thẩm định.

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen.html
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- Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn công khai theo quy định, 
Sở Xây dựng có trách nhiệm thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
giao chủ đầu tư (trường hợp có 01 nhà đầu tư đề nghị thì Sở Xây dựng có trách 
nhiệm tổ chức thẩm định việc đáp ứng các điều kiện giao chủ đầu tư; trường hợp 
có từ 02 nhà đầu tư trở lên đề nghị thì Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức thẩm 
định việc đáp ứng các điều kiện giao chủ đầu tư và đánh giá tiêu chí, thứ tự ưu tiên 
theo quy định.) 

- Trong thời gian 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết định giao chủ đầu tư.

* Bước 3. Trả kết quả
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh thông báo người nộp 

hồ sơ để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có).
- Người nộp hồ sơ mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh để được hướng dẫn thực hiện 
các nghĩa vụ có liên quan (nếu có) và nhận kết quả. 

b) Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh.
- Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia, địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen.html. 
c)Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: 
(1). Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do nhà đầu tư đề 

xuất đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận 
đầu tư hoặc có văn bản pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật trước 
ngày 01/7/2025

STT Thành phần hồ sơ

Thành phần 
hồ sơ cần số 
hóa (đánh 

"X")
1 Văn bản đề nghị giao chủ đầu tư. X

2

Các văn bản, tài liệu chứng minh việc đáp ứng các 
điều kiện giao chủ đầu tư đối với tổ chức kinh doanh 
bất động sản theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 
Điều 9 của Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 
theo Luật số 43/2024/QH15.
Trường hợp nhà đầu tư liên danh thì nhà đầu tư do liên 
danh đề xuất làm chủ đầu tư phải đáp ứng đủ điều kiện 
đối với tổ chức kinh doanh bất động sản.

X

(2). Trường hợp dự án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập, chấp 
thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư hoặc có văn bản pháp lý tương 
đương trước ngày 01/7/2025

STT Thành phần hồ sơ Thành phần 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen.html
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hồ sơ cần số 
hóa (đánh 

"X")
1 Văn bản đề nghị giao chủ đầu tư. X

2

Các văn bản, tài liệu chứng minh việc đáp ứng các 
điều kiện giao chủ đầu tư đối với tổ chức kinh doanh 
bất động sản theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 
Điều 9 của Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 
theo Luật số 43/2024/QH15.
Trường hợp nhà đầu tư liên danh thì nhà đầu tư do liên 
danh đề xuất làm chủ đầu tư phải đáp ứng đủ điều kiện 
đối với tổ chức kinh doanh bất động sản.

X

3

Các tài liệu chứng minh tiêu chí ưu tiên đối với 
trường hợp có từ 02 nhà đầu tư trở lên đáp ứng điều 
kiện giao chủ đầu tư (về năng lực tài chính; kinh 
nghiệm hoặc nhà đầu tư là doanh nghiệp nhà nước).

X

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết:
- Trường hợp 1: dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do nhà đầu tư đề xuất 

đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư 
hoặc có văn bản pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật trước ngày 
01/7/2025: 22 ngày. 

- Trường hợp 2:  dự án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập, chấp thuận 
chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư hoặc có văn bản pháp lý tương đương trước 
ngày 01/7/2025: 52 ngày.

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Nhà đầu tư.
đ) Cơ quan giải quyết TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh.
- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng.
g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định giao chủ đầu tư.
h) Phí, lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có.
l) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội thí điểm về 

một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.
- Nghị định số 192/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 
29/5/2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 
nhà ở xã hội.
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2. Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư đối 
với trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chưa được chấp thuận 
chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư hoặc chưa có văn bản pháp lý tương 
đương – 3.000507

a) Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Nộp hồ sơ
 - Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia, địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen.html; hoặc nộp 
hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Tây Ninh.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì công chức không tiếp nhận và 

hướng dẫn cho nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận lập biên nhận hồ sơ, 

hẹn ngày trả kết quả cho nhà đầu tư.
+ Chuyển hồ sơ đến Sở Xây dựng.
* Bước 2: Giải quyết hồ sơ: 
(1). Trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 

luật về đất đai thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có 
quyền sử dụng đất đối với một phần hoặc toàn bộ diện tích đất của dự án hoặc 
nhà đầu tư đề xuất dự án chưa được cơ quan nhà nước công bố thông tin về 
dự án

- Nhà đầu tư gửi hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ 
đầu tư đến Sở Xây dựng.

- Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ của nhà đầu tư, Sở 
Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Sở Quy hoạch và Kiến trúc (nếu có), Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có 
dự án tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định chấp 
thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư nếu đáp ứng đủ điều kiện.

- Trong thời gian 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm 
định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết định chấp thuận 
chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư.

(2). Trường hợp dự án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập, công bố 
thông tin dự án để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi 
trường, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có dự án tổ chức lập, trình Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết định công bố thông tin dự án được xác định để đầu tư xây dựng 
nhà ở xã hội để công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng trong thời gian 30 ngày.

- Nhà đầu tư quan tâm gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng 
thời giao chủ đầu tư đến Sở Xây dựng.
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- Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày hết hạn công khai thông tin dự án, Sở 
Xây dựng có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư (trường 
hợp có 01 nhà đầu tư đề nghị thì Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức thẩm định 
việc đáp ứng các điều kiện giao chủ đầu tư và sự phù hợp của dự án theo quy định; 
trường hợp có từ 02 nhà đầu tư trở lên đề nghị thì Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ 
chức thẩm định việc đáp ứng các điều kiện giao chủ đầu tư, đánh giá tiêu chí, thứ 
tự ưu tiên và sự phù hợp của dự án theo quy định.)

- Trong thời gian 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm 
định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết định chấp thuận 
chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư.

* Bước 3. Trả kết quả
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh thông báo người nộp 

hồ sơ để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có).
- Người nộp hồ sơ mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh để được hướng dẫn thực hiện 
các nghĩa vụ có liên quan (nếu có) và nhận kết quả. 

b) Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh.
- Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia, địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen.html. 
 c)Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ
(1). Trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 

luật về đất đai thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có 
quyền sử dụng đất đối với một phần hoặc toàn bộ diện tích đất của dự án hoặc 
nhà đầu tư đề xuất dự án chưa được cơ quan nhà nước công bố thông tin về 
dự án

STT Thành phần hồ sơ

Thành phần 
hồ sơ cần số 
hóa (đánh 

"X")

1 Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời 
giao chủ đầu tư. X

2

Các văn bản, tài liệu chứng minh việc đáp ứng các điều 
kiện giao chủ đầu tư đối với tổ chức kinh doanh bất động 
sản theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 của Luật 
Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 đã được sửa 
đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 43/2024/QH15.
Trường hợp nhà đầu tư liên danh thì nhà đầu tư do liên 
danh đề xuất làm chủ đầu tư phải đáp ứng đủ điều kiện 

X

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen.html
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đối với tổ chức kinh doanh bất động sản.

3

Trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án thì bổ sung tài 
liệu thuyết minh dự án với các thông tin bao gồm: tên 
dự án, vị trí khu đất; mục tiêu; sơ bộ quy mô, hiện 
trạng sử dụng đất; thông tin về quy hoạch đô thị và 
nông thôn; sơ bộ về tổng mức đầu tư hoặc tổng vốn 
đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; cơ chế, chính sách ưu 
đãi, hỗ trợ chủ đầu tư.

(2). Trường hợp dự án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập, công bố 
thông tin dự án để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

STT Thành phần hồ sơ

Thành phần 
hồ sơ cần số 
hóa (đánh 

"X")

1 Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời 
giao chủ đầu tư. X

2

Các văn bản, tài liệu chứng minh việc đáp ứng các điều 
kiện giao chủ đầu tư đối với tổ chức kinh doanh bất động 
sản theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 của Luật 
Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 đã được sửa 
đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 43/2024/QH15.
Trường hợp nhà đầu tư liên danh thì nhà đầu tư do liên 
danh đề xuất làm chủ đầu tư phải đáp ứng đủ điều kiện 
đối với tổ chức kinh doanh bất động sản.

X

3

Các tài liệu chứng minh tiêu chí ưu tiên đối với 
trường hợp có từ 02 nhà đầu tư trở lên đáp ứng điều 
kiện giao chủ đầu tư (về năng lực tài chính; kinh 
nghiệm hoặc nhà đầu tư là doanh nghiệp nhà nước).

X

4
Trường hợp nhà đầu tư có đề xuất về dự án khác với 
thông tin do cơ quan nhà nước công bố thì bổ sung 
tài liệu thuyết minh các nội dung khác của dự án.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 
- Trường hợp 1: nhà đầu tư có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật 

về đất đai thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử 
dụng đất đối với một phần hoặc toàn bộ diện tích đất của dự án hoặc nhà đầu tư đề 
xuất dự án chưa được cơ quan nhà nước công bố thông tin về dự án: 37 ngày.

- Trường hợp 2: dự án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập, công bố 
thông tin dự án để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội: 52 ngày.

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Nhà đầu tư.
đ) Cơ quan giải quyết TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh.
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- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng.
g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 

đồng thời giao chủ đầu tư.
h) Phí, lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có.
l) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội thí điểm về 

một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.
- Nghị định số 192/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 
29/5/2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 
nhà ở xã hội.
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3. Thủ tục điều chỉnh quyết định giao chủ đầu tư, quyết định chấp 
thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư – 3.000508

a) Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Nộp hồ sơ
 - Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia, địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen.html; hoặc nộp 
hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Tây Ninh.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì công chức không tiếp nhận và 

hướng dẫn cho nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận lập biên nhận hồ sơ, 

hẹn ngày trả kết quả cho nhà đầu tư.
+ Chuyển hồ sơ đến Sở Xây dựng.
* Bước 2: Giải quyết hồ sơ: 
 - Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ đề nghị của chủ đầu tư trong thời gian 30 

ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.
- Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày có văn bản thẩm định, UBND cấp tỉnh 

điều chỉnh quyết định giao chủ đầu tư, điều chỉnh quyết định chấp thuận chủ 
trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư.

* Bước 3. Trả kết quả
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh thông báo người nộp 

hồ sơ để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có).
- Người nộp hồ sơ mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh để được hướng dẫn thực hiện 
các nghĩa vụ có liên quan (nếu có) và nhận kết quả. 

b) Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh.
- Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia, địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen.html. 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:

STT Thành phần hồ sơ

Thành phần 
hồ sơ cần số 
hóa (đánh 

"X")

1
Văn bản đề nghị điều chỉnh quyết định giao chủ đầu tư 
hoặc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời 
giao chủ đầu tư.

X

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen.html
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2

Các văn bản, tài liệu thể hiện nội dung đề xuất, thay đổi 
về:
- Điều kiện đối với chủ đầu tư.
- Mục tiêu.
- Quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 10 ha, 
thay đổi địa điểm đầu tư.
- Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời 
gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực 
hiện dự án đầu tư quy định tại quyết định giao chủ đầu 
tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời 
giao chủ đầu tư.
- Sau khi giao chủ đầu tư, nhà đầu tư liên danh thành lập 
tổ chức kinh tế để thực hiện dự án.

X

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 37 ngày.
e) Đối tượng thực hiện TTHC: Chủ đầu tư.
đ) Cơ quan giải quyết TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh.
- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng.
g) Kết quả thực hiện TTHC: Điều chỉnh quyết định giao chủ đầu tư, điều 

chỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư.
h) Phí, lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có.
l) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội thí điểm về 

một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.
- Nghị định số 192/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 
29/5/2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 
nhà ở xã hội.
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II. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ: 01 TTHC
1. Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh 

xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ - 1.000028
a) Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Nộp hồ sơ
 - Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe nộp hồ sơ trực 

tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia, địa chỉ 
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen.html; hoặc nộp 
hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ trên địa 
bàn tỉnh Tây Ninh.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:
+ Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp 

lệ thì công chức không tiếp nhận và hướng dẫn cho nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo 
quy định. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận lập biên nhận hồ sơ, 
hẹn ngày trả kết quả cho nhà đầu tư và chuyển hồ sơ đến Sở Xây dựng

+ Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính công ích hoặc trực 
tuyến: trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây 
dựng kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bằng văn bản 
để tổ chức cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ; trường hợp hồ sơ đầy đủ theo 
quy định thì tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

- Thẩm định hồ sơ và trả kết quả: trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc 
kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Xây dựng cấp giấy phép lưu hành xe; 
trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trên tuyến, đoạn tuyến đường bộ đã được khảo sát, thiết kế, gia cường công 
trình đường bộ (nếu có), Sở Xây dựng được sử dụng báo cáo kết quả khảo sát, báo 
cáo kết quả hoàn thành gia cường công trình đường bộ trong thời gian 06 (sáu) tháng 
tính từ ngày lập báo cáo để phục vụ việc cấp giấy phép lưu hành xe cho các xe quá 
tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng có các 
thông số (gồm: kích thước bao ngoài, khối lượng toàn bộ của xe, tải trọng trục xe, 
cụm trục xe) tương đương hoặc nhỏ hơn phương tiện đã được cấp giấy phép lưu hành 
xe trước đó khi lưu hành trên tuyến, đoạn tuyến đường bộ này.

b) Cách thức thực hiện:
 - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh 

hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
- Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia, địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen.html. 
c)Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:

STT Thành phần hồ sơ

Thành phần 
hồ sơ cần số 
hóa (đánh 

"X")

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen.html
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen.html
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1 Đơn đề nghị theo mẫu quy định X

2

Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối 
với trường hợp quy định tại điểm b, điểm c và điểm d 
khoản 1 Điều 22 của Thông tư số 12/2025/TT- BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
mà cơ quan, tổ chức có thẩm quyền không trực tiếp ký 
đơn đề nghị);

X

3 Báo cáo kết quả khảo sát (đối với trường hợp phải 
khảo sát đường bộ) theo mẫu quy định X

4
Báo cáo kết quả hoàn thành gia cường công trình 
đường bộ (đối với trường hợp phải gia cường công 
trình đường bộ).

X

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
đ) Cơ quan giải quyết TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Xây dựng.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.
 g) Kết quả thực hiện TTHC:
- Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, 

xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.
- Giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ.
h) Phí, lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; mẫu kết quả giải quyết TTHC
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới 

hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ.
- Biểu mẫu báo cáo kết quả khảo sát đường bộ phục vụ lưu hành xe quá khổ 

giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng 
trên đường bộ.

- Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển 
hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.

- Giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Đáp ứng các quy định tại Điều 22, Điều 24 của Thông tư số 12/2025/TT-

BXD ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
l) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Thông tư số 12/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá khổ giới 
hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích trên đường bộ; hàng siêu trường, siêu trọng, vận 
chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông 
đường bộ; cấp giấy phép lưu hành cho xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe 
bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.
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Mẫu: Đơn đề nghị cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới 
hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHI CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI 
TRỌNG, XE QUÁ KHỔ GIỚI HẠN, XE VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU 

TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ
Kính gửi: ……... (tên cơ quan cấp giấy phép lưu hành xe) …....

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị: ……………………………………………....
Địa chỉ: …………………………. Điện thoại: ……………………………
Đề nghị cấp giấy phép lưu hành cho xe....(ghi cụ thể loại hình đề nghị: xe 

quá tải trọng hoặc xe quá khổ giới hạn hoặc xe quá tải trọng và quá khổ giới hạn 
hoặc xe vận chuyển hàng siêu trường hoặc xe vận chuyển hàng siêu trọng hoặc 
xe vận chuyển hàng siêu trường và siêu trọng)… … lưu hành trên đường bộ với 
các thông số sau:

1. Thông tin tổ hợp xe:

Thông số kỹ thuật
Xe ô tô 

hoặc xe ô 
tô đầu kéo

Rơ moóc (RM)/ 
Sơ mi rơ moóc 

(SMRM)
Số Giấy chứng nhận kiểm định
Biển số đăng ký (hoặc đăng ký tạm đối với trường 
hợp chưa hoàn thành việc đăng ký chính thức)
Thời hạn kiểm định
Khối lượng bản thân (kg)
Khối lượng kéo theo thiết kế (kg)
Khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao 
thông (kg)
Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế (kg)
Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia 
giao thông (kg)
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg)
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg)
2. Thông tin thiết bị chuyên dùng để hỗ trợ phục vụ vận chuyển lắp, đặt

trên xe (nếu có):
Tên (nhãn hiệu) thiết bị: ………………………………………………………….
Khối lượng bản thân của thiết bị (kg): …………………………………………...
Kích thước bao của thiết bị (dài x rộng x cao) (m): ……………………………..
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Tính năng của thiết bị (ghi theo thiết kế của nhà sản xuất): ……………………...
3. Thống tin hàng hóa đề nghị chuyên chở:
Loại hàng: ………………………………………………………………………..
Kích thước (D x R x C) m: .... Tổng khối lượng kg: ....
4. Thông tin kích thước, khối lượng toàn bộ của tổ hợp xe sau khi xếp hàng hóa 
lên xe:
Kích thước (D x R x C) m: ………………………………………………………
Hàng vượt bên phải thùng xe:… … … . . . m Hàng vượt phía trước thùng xe: ……. m
Hàng vượt bên trái thùng xe:…………….m Hàng vượt phía sau thùng xe: …........ m
Khối lượng toàn bộ của xe (gồm: khối lượng bản thân ô tô đầu kéo + khối lượng bản 
thân RM/SMRM + khối lượng thiết bị chuyên dùng để hỗ trợ phục vụ vận chuyển lắp, 
đặt trên xe (nếu có) + khối lượng số người ngồi trên xe + khối lượng hàng xếp trên 
xe):………….kg
5. Tải trọng lớn nhất được phân bổ lên trục xe sau khi xếp hàng hóa lên xe:
Trục đơn: … tấn
Cụm trục kép: … tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d = …. m
Cụm trục ba: … tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d = …. m
Trục khác (nếu có): ...... tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d = m

6. Tuyến đường và thời gian vận chuyển:
- Tuyến đường vận chuyển (ghi đầy đủ, cụ thể nơi đi, nơi đến, tên từng đoạn 

tuyến đường bộ, các vị trí chuyển hướng, đi qua đường ngang tại Km...): ………
- Thời gian đề nghị lưu hành: từ ngày . tháng .. năm .. đến ngày .. tháng 

..năm ....
7. Sơ đồ xe thể hiện các kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao của 

xe đã xếp hàng và khoảng cách giữa các trục xe, chiều dài đuôi xe.
8. Lý do đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe: ...... (ghi cụ thể lý do theo 

nội dung tương ứng tại khoản 1 Điều 22 của Thông tư số 12/2025/TT-BXD ngày 
30/6/2025).

9. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép cam kết bảo đảm về: (a) tính 
chính xác của các thông tin cung cấp trong đơn đề nghị và hồ sơ; (b) tính hợp 
pháp của phương tiện và hàng hóa tại thời điểm đề nghị cấp giấy phép lưu hành 
xe; (c) việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông và 
an toàn cho công trình đường bộ; (d) chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để 
xảy ra mất an toàn giao thông trong quá trình lưu hành phương tiện được cấp giấy 
phép lưu hành trên đường bộ và khắc phục hậu quả (nếu có)… ...../.

……., ngày .... tháng … năm ...
Đại diện cá nhân, tổ chức đề nghị

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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Mẫu: Đơn đề nghị cấp Giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH
XE BÁNH XÍCH TỰ HÀNH TRÊN ĐƯỜNG BỘ

Kính gửi: .... (tên cơ quan cấp giấy phép lưu hành xe) ……………

Tổ chức, cá nhân đề nghị: ………………………………..………………
Địa chỉ: ……………………………….. Điện thoại: ……………………
Đề nghị cấp giấy phép lưu hành cho xe bánh xích tự hành trên đường bộ với 

các thông số sau:
1. Thông tin xe:

Thông số kỹ thuật Xe bánh xích
Số Giấy chứng nhận kiểm định (nếu có)
Biển số đăng ký (nếu có)
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg)

2. Tuyến đường và thời gian vận chuyển:
- Tuyến đường vận chuyển (ghi đầy đủ, cụ thể nơi đi, nơi đến, tên từng đoạn 

tuyến đường bộ, các vị trí chuyển hướng, đi qua đường ngang tại Km...): ………
- Thời gian đề nghị lưu hành: từ ngày     tháng   năm   đến ngày    tháng   năm   
3. Sơ đồ xe thể hiện các kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao của xe.
4. Lý do đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe:    (ghi cụ thể lý do theo nội 

dung tương ứng tại khoản 1 Điều 22 của Thông tư số 12/2025/TT-BXD ngày 
30/6/2025).

5. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép cam kết bảo đảm về: (a) 
tính chính xác của các thông tin cung cấp trong đơn đề nghị và hồ sơ; (b) tính 
hợp pháp của phương tiện tại thời điểm đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe; (c) 
việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông và an 
toàn cho công trình đường bộ; (d) chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy 
ra mất an toàn giao thông trong quá trình lưu hành phương tiện được cấp giấy 
phép lưu hành trên đường bộ và khắc phục hậu quả (nếu có) /.

……., ngày .... tháng … năm ...
Đại diện cá nhân, tổ chức đề nghị

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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Mẫu: Báo cáo kết quả khảo sát đường bộ phục vụ lưu hành xe quá khổ giới 
hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu 

trọng trên đường bộ

BIỂU MẪU
BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐƯỜNG BỘ

PHỤC VỤ LƯU HÀNH XE QUÁ KHỔ GIỚI HẠN, XE QUÁ TẢI 
TRỌNG, XE BÁNH XÍCH, XE VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU 

TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ

Gồm các nội dung thông tin tối thiểu sau:
I. Thông tin chung
1. Đơn vị thực hiện khảo sát: ………………………………………………
2. Đơn vị vận chuyển: ………………………………………………………
3. Thông tin tổ hợp xe: gồm ô tô đầu kéo, RM/SMRM, thiết bị chuyên dùng 

để hỗ trợ phục vụ vận chuyển lắp, đặt trên xe (nếu có)
4. Thông tin hàng hóa đề nghị chuyên chở:
- Loại hàng: ………………………………………………………………….
- Kích thước (D x R x C) m: ........... Tổng khối lượng:...........kg.
5. Thông tin kích thước, khối lượng toàn bộ của tổ hợp xe sau khi xếp hàng 

hóa lên xe:
- Kích thước (D x R x C) m: ……….; Hàng vượt phía trước thùng xe:….m.
- Hàng vượt hai bên thùng xe: ....... m; Hàng vượt phía sau thùng xe…..m.
- Khối lượng toàn bộ (gồm khối lượng bản thân ô tô đầu kéo + khối lượng 

bản thân RM/SMRM + khối lượng thiết bị chuyên dùng để hỗ trợ phục vụ vận 
chuyển lắp, đặt trên xe (nếu có) + khối lượng số người ngồi trên xe + khối lượng 
hàng hóa):........Kg.

6. Tải trọng lớn nhất được phân bổ lên trục xe sau khi xếp hàng hóa lên xe:
Trục đơn: … tấn.
Cụm trục kép: … tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục: d = …. m.
Cụm trục ba: … tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d = … m.
Trục khác (nếu có): … tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d = … m.
II. Thông tin tuyến đường lưu hành
- Nơi đi: ........................................ (ghi đầy đủ, cụ thể)
- Nơi đến:… … … … … … . ....... (ghi đầy đủ, cụ thể) 
- Tuyến đường vận chuyển chiều đi (chiều về nếu có): ........(ghi đầy đủ, cụ 

thể nơi đi, nơi đến, tên từng đoạn tuyến đường bộ, các vị trí chuyển hướng, đi 
qua đường ngang tại Km...) ...........

III. Tình trạng công trình trên tuyến bị hạn chế
Công trình trên tuyến bị hạn chế (nếu có):
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Thông tin giới hạn

TT Tỉnh/Thành 
phố

Tên 
tuyến 
đường

Điểm 
đầu

Điểm 
cuối

Bề rộng 
hạn chế 

(m)

Chiều 
cao hạn 
chế (m)

Tải 
trọng 

hạn chế 
(tấn)

Lý do 
hạn chế

Ghi 
chú

IV. Kết quả tính toán, đánh giá kỹ thuật tuyến
1. Khả năng chịu tải của nền, mặt đường (đối với vận chuyển hàng siêu 

trọng): ………………………………………………………………………………
2. Khả năng chịu tải và tình trạng kết cấu của công trình cầu, cống và công 

trình đường bộ khác (đối với vận chuyển hàng siêu trọng): ………………
3. Chiều cao tĩnh không (đối với vận chuyển hàng siêu trường): …………
4. Các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông (nếu có): …………………
V. Hồ sơ, tài liệu kèm theo
- Sơ đồ tuyến đường vận chuyển:
- Biểu đồ, mô hình tính toán tải trọng (đối với vận chuyển hàng siêu trọng) 

hoặc báo cáo kỹ thuật liên quan:
VI. Phương án vận chuyển và phương án bảo đảm an toàn giao thông
VII. Kết luận và kiến nghị
- Giải pháp phương án vận chuyển (phân luồng, giờ cấm, bố trí người, 

phương tiện hỗ trợ,... nếu có): ………….…………………………………………
- Các hạng mục công trình đường bộ cần gia cường trước khi vận chuyển 

(nếu có):…………………………………………………………………………….
Với kết quả khảo sát, phương án vận chuyển và phương án bảo đảm an toàn 

giao thông nêu trên, xe, tổ hợp xe bảo đảm an toàn khi đi trên tuyến và không làm 
ảnh hưởng đến các kết cấu cầu, mặt đường, công trình phụ trợ liên quan trên tuyến 
vận chuyển./.

……, ngày ... tháng ... năm...
Đại diện đơn vị thực hiện khảo sát

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



17

Mẫu: Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận 
chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

CƠ QUAN CẤP GIẤY
PHÉP LƯU HÀNH XE
Số: ..…./ GLHX - CQCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày ... tháng ... năm ....

GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI TRỌNG,
XE QUÁ KHỔ GIỚI HẠN, XE VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU 

TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ
Có giá trị đến hết ngày ... tháng ... năm ...

Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;
Căn cứ Thông tư số 12/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành 
xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích trên đường bộ; hàng siêu trường, 
siêu trọng, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; xếp hàng hóa trên phương tiện 
giao thông đường bộ; cấp giấy phép lưu hành cho xe quá tải trọng, xe quá khổ giới 
hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ;

Xét đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe .....… (ghi cụ thể loại hình đề 
nghị: xe quá tải trọng hoặc xe quá khổ giới hạn hoặc xe quá tải trọng và quá khổ 
giới hạn hoặc xe vận chuyển hàng siêu trường hoặc xe vận chuyển hàng siêu trọng 
hoặc xe vận chuyển hàng siêu trường và siêu trọng) ....... trên đường bộ ngày .... 
tháng .... năm .... của …….. (tên tổ chức, cá nhân đứng đơn, địa chỉ) .......

Cho phép lưu hành xe   (ghi cụ thể loại hình cho phép: xe quá tải trọng 
hoặc xe quá khổ giới hạn hoặc xe quá tải trọng và quá khổ giới hạn hoặc xe vận 
chuyển hàng siêu trường hoặc xe vận chuyển hàng siêu trọng hoặc xe vận chuyển 
hàng siêu trường và siêu trọng) ... trên đường bộ của   (tên tổ chức, cá nhân chủ 
xe)  với các thông tin như sau:
1. Thông tin tổ hợp xe:
Thông số kỹ thuật Xe ô tô 

hoặc xe ô tô 
đầu kéo

Rơ moóc (RM)/ 
Sơ mi rơ moóc 
(SMRM)

Số Giấy chứng nhận kiểm định
Biển số đăng ký (đăng ký tạm đối với trường hợp 

chưa hoàn thành việc đăng ký chính thức)
2. Thông tin thiết bị chuyên dùng để hỗ trợ phục vụ vận chuyển lắp, đặt 

trên xe (nếu có): ……
Tên (nhãn hiệu) thiết bị: ………
Khối lượng bản thân của thiết bị (kg): ……..
Kích thước bao của thiết bị (dài x rộng x cao) (m): ………
Tính năng của thiết bị (ghi theo thiết kế của nhà sản xuất): …….
3. Thông tin hàng hóa đề nghị chuyên chở:
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Loại hàng: ………
Kích thước (D x R x C) m: …… Tổng khối lượng: …… kg
4. Thông tin kích thước, khối lượng toàn bộ của tổ hợp xe sau khi xếp hàng 

hóa lên xe:
Kích thước (D x R x C) m: ….. Hàng vượt phía trước thùng xe: ….. m
Hàng vượt hai bên thùng xe: m Hàng vượt phía sau thùng xe: m
Khối lượng toàn bộ của xe: ……. kg
5. Tải trọng lớn nhất được phân bổ lên trục xe sau khi xếp hàng hóa lên xe:
Trục đơn: tấn
Cụm trục kép: ….. tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục: d = …. m
Cụm trục ba: ….. tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d = … m
Trục khác (nếu có): …. tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d = …. m

6. Tuyến đường vận chuyển:
- Nơi đi ….. (ghi cụ thể Km ….. /QL (ĐT)….., địa danh hoặc ghi cụ thể 

tuyến đường, địa danh đối với tuyến đường bộ không bố trí cột km) ........
- Nơi đến ….. (ghi cụ thể Km ….. /QL (ĐT ...., địa danh hoặc ghi cụ thể 

tuyến đường, địa danh đối với tuyến đường bộ không bố trí cột km) ......
- Các tuyến đường được đi: ….. (ghi đầy đủ, cụ thể tên đoạn tuyến đường 

bộ được đi, các vị trí chuyển hướng (nút giao), đi qua đường ngang (nếu có), 
các điểm khống chế từ nơi đi đến nơi đến) ........

7. Các quy định khi lưu hành xe trên đường bộ:
- Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện phải tuân thủ các quy 

định của Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
- Xe phải có hệ thống hãm đủ hiệu lực (kể cả RM/SMRM kéo theo); hệ 

thống liên kết nối xe đầu kéo với RM/SMRM phải chắc chắn, bảo đảm an toàn 
và đúng quy định của nhà sản xuất; phải có cờ, đèn báo hiệu điểm nhô ra lớn 
nhất của kích thước bao ngoài của xe theo quy định.

- Khi lưu hành trên đường cao tốc và qua hầm đường bộ, trạm thu phí phải 
tuân thủ quy định về tốc độ, khoảng cách, làn đường và các quy định về quản lý, 
khai thác của công trình hoặc hướng dẫn của đơn vị quản lý công trình đó (nếu 
có).

- Khi qua cầu, xe chạy đúng .... (tim hoặc làn) .... với tốc độ…….Không 
dừng, đỗ xe trên cầu; không dừng, đỗ xe trong phạm vi đường ngang.

- ….. (các quy định bảo đảm an toàn khác nếu cần thiết) ...
- Phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng kiểm soát giao thông trên 

đường bộ.
8. Số điện thoại liên hệ của cơ quan cấp giấy phép lưu hành xe:

Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép;
- Cục Cảnh sát giao thông;
- Phòng Cảnh sát giao thông các tỉnh, thành phố có 
tuyến đường, đoạn đường mà phương tiện đi qua;
- Các Sở Xây dựng có liên quan;
- .... (các cơ quan, đơn vị khác có liên quan) ...;
- Lưu: VT……..

Lãnh đạo cơ quan 
cấp giấy phép lưu hành xe

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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Mẫu: Giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ

CƠ QUAN CẤP GIẤY
PHÉP LƯU HÀNH XE
Số: ..…./ GLHX - CQCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày ... tháng ... năm ....

GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE BÁNH XÍCH
TỰ HÀNH TRÊN ĐƯỜNG BỘ

Có giá trị đến hết ngày … tháng… năm....

Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;
Căn cứ Thông tư số 12/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành 
xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích trên đường bộ; hàng siêu trường, 
siêu trọng, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; xếp hàng hóa trên phương tiện 
giao thông đường bộ; cấp giấy phép lưu hành cho xe quá tải trọng, xe quá khổ giới 
hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ;

Xét đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ 
ngày....tháng....năm….. của… (tên tổ chức, cá nhân đứng đơn, địa chỉ)…………

Cho phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ của .... (tên tổ 
chức, cá nhân chủ xe) ... với các thông tin như sau:
1. Thông tin xe:

Thông số kỹ thuật Xe bánh xích
Số Giấy chứng nhận kiểm định
Biển số đăng ký (nếu có)
Khối lượng toàn bộ của xe (kg)
Kích thước bao của xe (dài x rộng x cao) (m)

2. Tuyến đường lưu hành:
- Nơi đi ….. (ghi cụ thể Km ….. /QL (ĐT)….., địa danh hoặc ghi cụ 

thể tuyến đường, địa danh đối với tuyến đường bộ không bố trí cột km) .......
- Nơi đến ….. (ghi cụ thể Km ….. /QL (ĐT ...., địa danh hoặc ghi cụ 

thể tuyến đường, địa danh đối với tuyến đường bộ không bố trí cột km) .......
- Các tuyến đường được đi: ......... (ghi đầy đủ, cụ thể tên đoạn tuyến đường 

bộ được đi, các vị trí chuyển hướng (nút giao), đi qua đường ngang (nếu có), các 
điểm khống chế từ nơi đi đến nơi đến) ...........

3. Các quy định khi lưu hành xe trên đường bộ:
- Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện phải tuân thủ các quy 

định của Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
- Phải bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật của xe và phải lắp guốc cho 

bánh xích.
- Chạy phía bên phải của chiều đi, đúng tốc độ thiết kế của xe và không 
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quá tốc độ quy định trên đường; nhường đường cho các phương tiện khác.
- Khi qua cầu phải đi đúng .... (tim hoặc làn)với tốc độ chậm, không 

dừng, đỗ trên cầu; không dừng, đỗ xe trong phạm vi đường ngang.
- …….(các quy định bảo đảm an toàn khác nếu cần thiết).
- Phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng kiểm soát giao 

thông trên đường.
3. Số điện thoại liên hệ của cơ quan cấp Giấy phép lưu hành xe: 

Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép;
- Cục Cảnh sát giao thông;
- Phòng Cảnh sát giao thông các tỉnh, thành phố có 
tuyến đường, đoạn đường mà phương tiện đi qua;
- Các Sở Xây dựng có liên quan;
- .... (các cơ quan, đơn vị khác có liên quan) ...;
- Lưu: VT……..

Lãnh đạo cơ quan cấp giấy 
phép lưu hành xe

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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PHẦN II
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ: 03 QTNB
Quy trình số 1. 
Thủ tục giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu đối với trường hợp 

dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu 
tư, chấp thuận đầu tư hoặc có văn bản pháp lý tương đương – 3.000506

Trường hợp 1.  Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do nhà đầu tư đề xuất 
đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư 
hoặc có văn bản pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật trước ngày 
01/7/2025

Các 
bước 
thực 
hiện

Nội dung công việc Trách nhiệm 
thực hiện

Thời gian 
thực hiện

- Hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì không 
tiếp nhận, đồng thời hướng dẫn cho tổ chức, cá 
nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: tiếp nhận, ra giấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức, 
cá nhân; số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ cho lãnh 
đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Chuyên viên 
biệt phái của 
Sở Xây dựng 
làm việc tại 
Trung tâm 

PVHCC tỉnh

02 giờ

Bước 1

Kiểm tra hồ sơ, chuyển đến Sở Xây dựng giải 
quyết

Lãnh đạo 
TTPVHCC 

tỉnh
02 giờ

Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ và phân công chuyên viên xử 
lý

Lãnh đạo 
Phòng Nhà ở 
và Thị trường 
bất động sản

04 giờ

Bước 3

- Xem xét, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ 
sơ:
+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải 
quyết: dự thảo văn bản trả hồ sơ;
+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: dự 
thảo văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên 
quan, tổng hợp ý kiến thẩm định, dự thảo văn 
bản thẩm định hồ sơ.
- Chuyển nội dung văn bản thẩm định cho lãnh 
đạo Phòng chuyên môn

Chuyên viên 
Phòng Nhà ở 
và Thị trường 
bất động sản

11 ngày

Bước 4 Kiểm tra hồ sơ, duyệt văn bản thẩm định trình 
lãnh đạo Sở

Lãnh đạo 
Phòng Nhà ở 
và Thị trường 

04 giờ
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bất động sản

Bước 5 Ký duyệt văn bản thẩm định trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở 
được phân 
công phụ 

trách

01 ngày

Bước 6 Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ; phát hành văn 
bản thẩm định trình UBND tỉnh

Chuyên viên 
Văn phòng 
Sở; Phòng 

Nhà ở và Thị 
trường bất 
động sản

04 giờ

 - Tiếp nhận hồ sơ, hoàn chỉnh nội dung dự thảo 
kết quả giải quyết TTHC.
- Trình ký.

Công chức 
Văn phòng 
UBND tỉnh

- Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Lãnh đạo 
UBND tỉnhBước 7

- Phát hành văn bản (kèm toàn bộ hồ sơ 
TTHC).
- Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Sở Xây 
dựng.

Công chức 
Văn phòng 
UBND tỉnh

7 ngày

Bước 8

Sở Xây dựng nhận kết quả giải quyết TTHC từ 
Văn phòng UBND tỉnh; số hóa hồ sơ kết quả 
giải quyết TTHC, chuyển trả trên Hệ thống 
thông tin giải quyết TTHC cho Trung tâm 
PVHCC tỉnh.

Công chức 
Văn phòng 

Sở Xây dựng
04 giờ

Bước 9
Tiếp nhận kết quả giải quyết TTHC từ cơ quan 
chuyên môn; thực hiện trả kết quả theo quy 
định.

Công 
chức/viên 

chức làm việc 
tại Trung tâm 
PVHCC tỉnh

04 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 22 ngày.

Trường hợp 2: Dự án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập, chấp 
thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư hoặc có văn bản pháp lý tương 
đương trước ngày 01/7/2025

Các 
bước 
thực 
hiện

Nội dung công việc Trách nhiệm 
thực hiện

Thời gian 
thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì không 
tiếp nhận, đồng thời hướng dẫn cho tổ chức, cá 
nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: tiếp nhận, ra giấy 

Chuyên viên 
biệt phái của 
Sở Xây dựng 
làm việc tại 
Trung tâm 

02 giờ
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tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức, 
cá nhân; số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ cho lãnh 
đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

PVHCC tỉnh

Kiểm tra hồ sơ, chuyển đến Sở Xây dựng giải 
quyết

Lãnh đạo 
TTPVHCC 

tỉnh
02 giờ

Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ và phân công chuyên viên xử 
lý

Lãnh đạo 
Phòng Nhà ở 
và Thị trường 
bất động sản

04 giờ

Bước 3

- Xem xét, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ 
sơ:
+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải 
quyết: dự thảo văn bản trả hồ sơ;
+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: dự 
thảo văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên 
quan, tổng hợp ý kiến thẩm định, dự thảo văn 
bản thẩm định hồ sơ.
- Chuyển nội dung văn bản thẩm định cho lãnh 
đạo Phòng chuyên môn

Chuyên viên 
Phòng Nhà ở 
và Thị trường 
bất động sản

11 ngày

Bước 4 Kiểm tra hồ sơ, duyệt văn bản thẩm định trình 
lãnh đạo Sở

Lãnh đạo 
Phòng Nhà ở 
và Thị trường 
bất động sản

04 giờ

Bước 5 Ký duyệt văn bản thẩm định trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở 
được phân 
công phụ 

trách

01 ngày

Bước 6 Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ; phát hành văn 
bản thẩm định trình UBND tỉnh

Chuyên viên 
Văn phòng 
Sở; Phòng 

Nhà ở và Thị 
trường bất 
động sản

04 giờ

 - Tiếp nhận hồ sơ, hoàn chỉnh nội dung dự thảo 
kết quả giải quyết TTHC.
- Trình ký.

Công chức 
Văn phòng 
UBND tỉnh

- Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Lãnh đạo 
UBND tỉnhBước 7

- Phát hành văn bản (kèm toàn bộ hồ sơ 
TTHC).
- Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Sở Xây 
dựng.

Công chức 
Văn phòng 
UBND tỉnh

7 ngày
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Bước 8

Sở Xây dựng nhận kết quả giải quyết TTHC từ 
Văn phòng UBND tỉnh; số hóa hồ sơ kết quả 
giải quyết TTHC, chuyển trả trên Hệ thống 
thông tin giải quyết TTHC cho Trung tâm 
PVHCC tỉnh.

Công chức 
Văn phòng 

Sở Xây dựng
04 giờ

Bước 9
Tiếp nhận kết quả giải quyết TTHC từ cơ quan 
chuyên môn; thực hiện trả kết quả theo quy 
định.

Công 
chức/viên 

chức làm việc 
tại Trung tâm 
PVHCC tỉnh

04 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 22 ngày 
(chưa bao gồm thời gian 30 ngày Sở Xây dựng công khai văn bản chấp thuận chủ 
trương đầu tư, chấp thuận đầu tư hoặc văn bản pháp lý tương đương trên Trang 

thông tin điện tử của Sở Xây dựng và Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh trước khi nhà đầu tư đề nghị tham gia nộp hồ sơ TTHC).
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Quy trình số 2. 
Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư đối 

với trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chưa được chấp thuận 
chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư hoặc chưa có văn bản pháp lý tương 
đương – 3.000507

Trường hợp 1: Nhà đầu tư có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 
luật về đất đai thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có 
quyền sử dụng đất đối với một phần hoặc toàn bộ diện tích đất của dự án hoặc nhà 
đầu tư đề xuất dự án chưa được cơ quan nhà nước công bố thông tin về dự án.

Các 
bước 
thực 
hiện

Nội dung công việc Trách nhiệm 
thực hiện

Thời gian 
thực hiện

- Hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì không 
tiếp nhận, đồng thời hướng dẫn cho tổ chức, cá 
nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: tiếp nhận, ra giấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức, 
cá nhân; số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ cho lãnh 
đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Chuyên viên 
biệt phái của 
Sở Xây dựng 
làm việc tại 
Trung tâm 

PVHCC tỉnh

02 giờ

Bước 1

Kiểm tra hồ sơ, chuyển đến Sở Xây dựng giải 
quyết

Lãnh đạo 
TTPVHCC 

tỉnh
02 giờ

Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ và phân công chuyên viên xử 
lý

Lãnh đạo 
Phòng Nhà ở 
và Thị trường 
bất động sản

04 giờ

Bước 3

- Xem xét, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ 
sơ:
+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải 
quyết: dự thảo văn bản trả hồ sơ;
+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: dự 
thảo văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên 
quan, tổng hợp ý kiến thẩm định, dự thảo văn 
bản thẩm định hồ sơ.
- Chuyển nội dung văn bản thẩm định cho lãnh 
đạo Phòng chuyên môn

Chuyên viên 
Phòng Nhà ở 
và Thị trường 
bất động sản

26 ngày

Bước 4 Kiểm tra hồ sơ, duyệt văn bản thẩm định trình 
lãnh đạo Sở

Lãnh đạo 
Phòng Nhà ở 
và Thị trường 
bất động sản

04 giờ

Bước 5 Ký duyệt văn bản thẩm định trình UBND tỉnh Lãnh đạo Sở 01 ngày
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được phân 
công phụ 

trách

Bước 6 Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ; phát hành văn 
bản thẩm định trình UBND tỉnh

Chuyên viên 
Văn phòng 
Sở; Phòng 

Nhà ở và Thị 
trường bất 
động sản

04 giờ

 - Tiếp nhận hồ sơ, hoàn chỉnh nội dung dự thảo 
kết quả giải quyết TTHC.
- Trình ký.

Công chức 
Văn phòng 
UBND tỉnh

- Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Lãnh đạo 
UBND tỉnhBước 7

- Phát hành văn bản (kèm toàn bộ hồ sơ 
TTHC).
- Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Sở Xây 
dựng.

Công chức 
Văn phòng 
UBND tỉnh

7 ngày

Bước 8

Sở Xây dựng nhận kết quả giải quyết TTHC từ 
Văn phòng UBND tỉnh; số hóa hồ sơ kết quả 
giải quyết TTHC, chuyển trả trên Hệ thống 
thông tin giải quyết TTHC cho Trung tâm 
PVHCC tỉnh.

Công chức 
Văn phòng 

Sở Xây dựng
04 giờ

Bước 9
Tiếp nhận kết quả giải quyết TTHC từ cơ quan 
chuyên môn; thực hiện trả kết quả theo quy 
định.

Công 
chức/viên 

chức làm việc 
tại Trung tâm 
PVHCC tỉnh

04 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 37 ngày.

Trường hợp 2: Dự án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập, công bố 
thông tin dự án để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Các 
bước 
thực 
hiện

Nội dung công việc Trách nhiệm 
thực hiện

Thời gian 
thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì không 
tiếp nhận, đồng thời hướng dẫn cho tổ chức, cá 
nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: tiếp nhận, ra giấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức, 
cá nhân; số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ cho lãnh 

Chuyên viên 
biệt phái của 
Sở Xây dựng 
làm việc tại 
Trung tâm 

PVHCC tỉnh

02 giờ
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đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Kiểm tra hồ sơ, chuyển đến Sở Xây dựng giải 
quyết

Lãnh đạo 
TTPVHCC 

tỉnh
02 giờ

Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ và phân công chuyên viên xử 
lý

Lãnh đạo 
Phòng Nhà ở 
và Thị trường 
bất động sản

04 giờ

Bước 3

- Xem xét, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ 
sơ:
+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải 
quyết: dự thảo văn bản trả hồ sơ;
+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: dự 
thảo văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên 
quan, tổng hợp ý kiến thẩm định, dự thảo văn 
bản thẩm định hồ sơ.
- Chuyển nội dung văn bản thẩm định cho lãnh 
đạo Phòng chuyên môn

Chuyên viên 
Phòng Nhà ở 
và Thị trường 
bất động sản

11 ngày

Bước 4 Kiểm tra hồ sơ, duyệt văn bản thẩm định trình 
lãnh đạo Sở

Lãnh đạo 
Phòng Nhà ở 
và Thị trường 
bất động sản

04 giờ

Bước 5 Ký duyệt văn bản thẩm định trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở 
được phân 
công phụ 

trách

01 ngày

Bước 6 Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ; phát hành văn 
bản thẩm định trình UBND tỉnh

Chuyên viên 
Văn phòng 
Sở; Phòng 

Nhà ở và Thị 
trường bất 
động sản

04 giờ

 - Tiếp nhận hồ sơ, hoàn chỉnh nội dung dự thảo 
kết quả giải quyết TTHC.
- Trình ký.

Công chức 
Văn phòng 
UBND tỉnh

- Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Lãnh đạo 
UBND tỉnhBước 7

- Phát hành văn bản (kèm toàn bộ hồ sơ 
TTHC).
- Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Sở Xây 
dựng.

Công chức 
Văn phòng 
UBND tỉnh

7 ngày
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Bước 8

Sở Xây dựng nhận kết quả giải quyết TTHC từ 
Văn phòng UBND tỉnh; số hóa hồ sơ kết quả 
giải quyết TTHC, chuyển trả trên Hệ thống 
thông tin giải quyết TTHC cho Trung tâm 
PVHCC tỉnh.

Công chức 
Văn phòng 

Sở Xây dựng
04 giờ

Bước 9
Tiếp nhận kết quả giải quyết TTHC từ cơ quan 
chuyên môn; thực hiện trả kết quả theo quy 
định.

Công 
chức/viên 

chức làm việc 
tại Trung tâm 
PVHCC tỉnh

04 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 22 ngày 
(chưa bao gồm thời gian 30 ngày để Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài 

chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có dự án tổ 
chức lập, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công bố thông tin dự án 
được xác định đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để công khai trên Cổng thông tin 

điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng  
trước khi nhà đầu tư đề nghị tham gia nộp hồ sơ TTHC).
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Quy trình số 3. 
Thủ tục điều chỉnh quyết định giao chủ đầu tư, quyết định chấp thuận 

chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư – 3.000508
Các 
bước 
thực 
hiện

Nội dung công việc Trách nhiệm 
thực hiện

Thời gian 
thực hiện

- Hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì không 
tiếp nhận, đồng thời hướng dẫn cho tổ chức, cá 
nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: tiếp nhận, ra giấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức, 
cá nhân; số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ cho lãnh 
đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Chuyên viên 
biệt phái của 
Sở Xây dựng 
làm việc tại 
Trung tâm 

PVHCC tỉnh

02 giờ

Bước 1

Kiểm tra hồ sơ, chuyển đến Sở Xây dựng giải 
quyết

Lãnh đạo 
TTPVHCC 

tỉnh
02 giờ

Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ và phân công chuyên viên xử 
lý

Lãnh đạo 
Phòng Nhà ở 
và Thị trường 
bất động sản

04 giờ

Bước 3

- Xem xét, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ 
sơ:
+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải 
quyết: dự thảo văn bản trả hồ sơ;
+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: dự 
thảo văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên 
quan, tổng hợp ý kiến thẩm định, dự thảo văn 
bản thẩm định hồ sơ.
- Chuyển nội dung văn bản thẩm định cho lãnh 
đạo Phòng chuyên môn

Chuyên viên 
Phòng Nhà ở 
và Thị trường 
bất động sản

26 ngày

Bước 4 Kiểm tra hồ sơ, duyệt văn bản thẩm định trình 
lãnh đạo Sở

Lãnh đạo 
Phòng Nhà ở 
và Thị trường 
bất động sản

04 giờ

Bước 5 Ký duyệt văn bản thẩm định trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở 
được phân 
công phụ 

trách

01 ngày

Bước 6 Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ; phát hành văn 
bản thẩm định trình UBND tỉnh

Chuyên viên 
Văn phòng 
Sở; Phòng 

Nhà ở và Thị 

04 giờ
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trường bất 
động sản

 - Tiếp nhận hồ sơ, hoàn chỉnh nội dung dự thảo 
kết quả giải quyết TTHC.
- Trình ký.

Công chức 
Văn phòng 
UBND tỉnh

- Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Lãnh đạo 
UBND tỉnhBước 7

- Phát hành văn bản (kèm toàn bộ hồ sơ 
TTHC).
- Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Sở Xây 
dựng.

Công chức 
Văn phòng 
UBND tỉnh

7 ngày

Bước 8

Sở Xây dựng nhận kết quả giải quyết TTHC từ 
Văn phòng UBND tỉnh; số hóa hồ sơ kết quả 
giải quyết TTHC, chuyển trả trên Hệ thống 
thông tin giải quyết TTHC cho Trung tâm 
PVHCC tỉnh.

Công chức 
Văn phòng 

Sở Xây dựng
04 giờ

Bước 9
Tiếp nhận kết quả giải quyết TTHC từ cơ quan 
chuyên môn; thực hiện trả kết quả theo quy 
định.

Công 
chức/viên 

chức làm việc 
tại Trung tâm 
PVHCC tỉnh

04 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 37 ngày.
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II. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ: 01 QTNB
Quy trình số 4.
Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh 

xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ (tại cấp tỉnh)-
1.000028

Trình tự      
các bước 
thực hiện Nội dung công việc

Trách nhiệm
 thực hiện

Thời gian 
thực hiện

- Hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì 
không tiếp nhận, đồng thời hướng dẫn cho tổ 
chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo 
quy định.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: tiếp nhận, ra giấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân; số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ 
cho lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh.

Công chức, 
Viên chức làm 
việc tại Trung 
tâm PVHCC 

tỉnh

01 giờ làm 
việcBước 1

 
 

Kiểm tra hồ sơ, chuyển đến Sở Xây dựng 
giải quyết

Lãnh đạo 
Trung tâm 

PVHHC tỉnh

  15 phút 
làm việc

Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ và phân công chuyên viên 
xử lý

Lãnh đạo 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng

   15 phút  
làm việc

Bước 3

- Kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp 
lệ: tham mưu lãnh đạo Sở có văn bản thông 
báo và hướng dẫn, chuyển đến Trung tâm 
PVHCC tỉnh để gửi cho người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, chuyên 
viên Phòng thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính 
xác thực của tài liệu trong hồ sơ và dự thảo 
kết quả giải quyết TTHC.
- Chuyển toàn bộ hồ sơ cho lãnh đạo phòng. 

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng

03 giờ làm 
việc

Bước 4 Kiểm tra hồ sơ, duyệt văn bản thẩm định 
trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng

30 phút 
làm việc

Bước 5 Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.
Lãnh đạo Sở 
được phân 

công phụ trách

02 giờ làm 
việc

Bước 6

- Vào sổ văn bản đi, lưu trữ hồ sơ; số hóa kết 
giải quyết TTHC, chuyển trả kết quả trên Hệ 
thống thông tin Một cửa điện tử; đồng thời 
chuyển trả kết quả giấy cho Trung tâm 
PVHHC tỉnh

Chuyên viên 
Văn phòng Sở; 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng

45 phút 
làm việc
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Bước 7
 Tiếp nhận kết quả giải quyết TTHC từ cơ 
quan chuyên môn; thực hiện trả kết quả theo 
quy định.

Công 
chức/Viên 

chức làm việc 
tại Trung tâm 
PVHCC tỉnh

15 phút 
làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 01 ngày làm việc


